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	Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1

	
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 và Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ (sau đây viết tắt là Nghị định số 99/2013/NĐ-CP).
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021, và Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2024 và Nghị định số 186/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ (sau đây viết tắt là Nghị định số 99/2013/NĐ-CP).
	Cập nhật Nghị định số 186/2026/NĐ-CP vào các văn bản sửa đổi, bổ sung Nghị định số 99/2013/NĐ-CP được dẫn chiếu tại Điều 1, bảo đảm phạm vi điều chỉnh của Thông tư phù hợp với quy định hiện hành của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP.
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	Sửa đổi, bổ sung Điều 4
	
	

	
	Điều 4. Áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính
Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính xem xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính là tạm giữ tên miền khi nhận được các tài liệu hợp lệ của chủ thể kiến nghị xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến việc chiếm hữu, sử dụng tên miền được quy định tại Điểm a Khoản 16 Điều 14 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP, bao gồm:
1. Đề nghị áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính “tạm giữ tên miền” (bằng văn bản riêng hoặc thể hiện trong đơn kiến nghị xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến việc chiếm hữu, sử dụng tên miền);
2. Văn bản ủy quyền theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP (nếu có);
3. Tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến việc chiếm hữu, sử dụng tên miền theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 19 Thông tư này.
	[bookmark: _Hlk239688252]Điều 4. Áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính
 Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính xem xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính là tạm giữ tên miền đối với tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” và tên miền quốc tế do Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam hoặc Tổ chức quản lý tên miền dùng chung cấp cao nhất mới (New gTLD Registry) tại Việt Nam quản lý khi nhận được các tài liệu hợp lệ của chủ thể kiến nghị xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến việc chiếm hữu, sử dụng tên miền được quy định tại điểm a khoản 16 Điều 14 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP, bao gồm:
1. Đề nghị áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính “tạm giữ tên miền” (bằng văn bản riêng hoặc thể hiện trong đơn kiến nghị xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến việc chiếm hữu, sử dụng tên miền);
2. Văn bản ủy quyền theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP (nếu có);
3. Tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến việc chiếm hữu, sử dụng tên miền theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 19 Thông tư này.
	Sửa đổi, bổ sung Điều 4 nhằm bảo đảm thống nhất với quy định của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 186/2026/NĐ-CP về phạm vi tên miền và cơ chế áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.
Nghị định số 186/2026/NĐ-CP đã quy định cơ chế xử lý đối với cả tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” và tên miền quốc tế do Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam hoặc Tổ chức quản lý tên miền dùng chung cấp cao nhất mới (New gTLD Registry) tại Việt Nam quản lý. Vì vậy, việc bổ sung quy định rõ phạm vi tên miền tại Điều 4 là cần thiết để tránh cách hiểu quy định về tạm giữ tên miền chỉ áp dụng đối với tên miền “.vn”, đồng thời bảo đảm thống nhất với cơ chế xử lý tên miền được quy định tại Nghị định số 99/2013/NĐ-CP.
Quy định sửa đổi chỉ nhằm làm rõ phạm vi áp dụng của quy định hiện hành, không bổ sung căn cứ, điều kiện, thẩm quyền hoặc thủ tục mới để áp dụng biện pháp tạm giữ tên miền. Việc xem xét, áp dụng biện pháp tạm giữ tên miền vẫn phải đáp ứng các điều kiện, căn cứ theo quy định của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.
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	Sửa đổi, bổ sung điểm a và b khoản 1 Điều 7

	
	Trường hợp trên hàng hóa, bao bì hàng hóa sử dụng ký hiệu ® mà trên hàng hóa, bao bì hàng hóa (bao gồm nhãn phụ đối với hàng hóa nhập khẩu) có chỉ dẫn thông tin trung thực về tình trạng bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam thì không bị coi là hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP;




Trường hợp trên hàng hóa, bao bì hàng hóa sử dụng ký hiệu “P" hoặc "Patent” mà trên hàng hóa, bao bì hàng hóa (bao gồm nhãn phụ đối với hàng hóa nhập khẩu) có chỉ dẫn thông tin trung thực về tình trạng bảo hộ sáng chế tại Việt Nam thì không bị coi là hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP.
	[bookmark: _Hlk239361756]- Sửa đổi, bổ sung đối với câu sau tại điểm a khoản 1 Điều 7 như sau:
“Trường hợp trên hàng hóa, bao bì hàng hóa sử dụng ký hiệu ® mà trên hàng hóa, bao bì hàng hóa (bao gồm nhãn phụ đối với hàng hóa nhập khẩu trước khi hàng hoá được lưu thông) có chỉ dẫn thông tin trung thực về tình trạng bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam thì không bị coi là hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định số 99/2013/NĐ-CР”.
- Sửa đổi, bổ sung đối với câu sau tại điểm b khoản 1 Điều 7 như sau:
[bookmark: _Hlk239361825]“Trường hợp trên hàng hóa, bao bì hàng hóa sử dụng ký hiệu “P" hoặc "Patent” mà trên hàng hóa, bao bì hàng hóa (bao gồm nhãn phụ đối với hàng hóa nhập khẩu trước khi hàng hoá được lưu thông) có chỉ dẫn thông tin trung thực về tình trạng bảo hộ sáng chế tại Việt Nam thì không bị coi là hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP”.
	Bổ sung thời điểm áp dụng đối với nhãn phụ của hàng hóa nhập khẩu “trước khi hàng hóa được lưu thông”, nhằm làm rõ thời điểm thông tin về tình trạng bảo hộ nhãn hiệu, sáng chế tại Việt Nam có thể được thể hiện trên nhãn phụ, bảo đảm thống nhất với quy định pháp luật về hàng hóa nhập khẩu và tránh cách hiểu chỉ được xem xét thông quan sau khi hoàn thành việc gắn nhãn phụ; tránh tình trạng gây ách tắc hàng hóa tại các địa điểm làm thủ tục hải quan.
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	Sửa đổi, bổ sung Điều 10

	
	Điều 10. Hành vi vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp trên mạng Internet
1. Hành vi bị xem xét xảy ra trên mạng Internet khi có đủ các yếu tố quy định tại Khoản 4 Điều 72 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (sau đây viết tắt là Nghị định số 65/2023/NĐ-CP) cũng bị coi là hành vi vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 99/2013/NĐ-CP.
2. Chủ thể đăng ký tên miền cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng tên miền mà biết hoặc có căn cứ để biết tổ chức, cá nhân đó sử dụng tên miền để thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này cũng bị coi là thực hiện hành vi vi phạm và bị xem xét xử phạt theo quy định tương ứng tại Nghị định số 99/2013/NĐ-CP.
	Điều 10. Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên mạng Internet
“Việc xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp xảy ra trên mạng Internet được thực hiện theo Điều 72 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP”.
	Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định trực tiếp tiêu chí xác định hành vi xâm phạm trên Internet. Dự thảo quy định việc xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp xảy ra trên mạng Internet được thực hiện theo Điều 72 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP, thay vì chỉ viện dẫn đến khoản 4 Điều 72 nhằm bảo đảm đầy đủ phạm vi điều chỉnh quy định. Đồng thời bỏ quy định xử lý chủ thể đăng ký tên miền tại khoản 2 để tránh mở rộng chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý ở cấp Thông tư.
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	Sửa đổi, bổ sung Điều 12

	
	Điều 12. Hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp
Khi xác định hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp phải tuân theo quy định tại các điều 72 và 76 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP và hướng dẫn sau:
1. Sản phẩm/bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm phức hợp bị xem xét được coi là bản sao của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu sản phẩm/bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm phức hợp đó có tập hợp các đặc điểm tạo dáng (hình dáng) bên ngoài chứa tất cả các đặc điểm tạo dáng cơ bản và không cơ bản của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ.
2. Sản phẩm/bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm phức hợp bị xem xét về bản chất được coi là bản sao của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu sản phẩm/bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm phức hợp đó có tập hợp các đặc điểm tạo dáng bên ngoài chứa tất cả các đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, chỉ khác biệt về những đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết, ghi nhớ được.
3. Trường hợp tổng thể các đặc điểm tạo dáng bên ngoài của một sản phẩm/bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm phức hợp bị coi là bản sao hoặc về bản chất là bản sao của tập hợp các đặc điểm tạo dáng bên ngoài của ít nhất một sản phẩm trong bộ sản phẩm thuộc kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ thì cũng bị coi là xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đó.
4. Đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ được hiểu là đặc điểm tạo dáng dễ dàng nhận biết, ghi nhớ, được dùng để phân biệt tổng thể kiểu dáng công nghiệp này với kiểu dáng công nghiệp khác. Tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản có thể là hình khối, đường nét, tương quan giữa các đặc điểm hình khối và/hoặc đường nét, các đặc điểm màu sắc được xác định trên cơ sở bộ ảnh chụp/bản vẽ kèm theo Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, quyết định chấp nhận bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đăng ký quốc tế hoặc bản trích lục sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.
	Điều 12. Hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp
“Khi Việc xác định hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp phải tuân được thực hiện theo quy định tại Điều 72 và Điều 76 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP.”

	Nghị định số 100/2026/NĐ-CP đã sửa đổi Điều 76 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP, quy định trực tiếp yếu tố xâm phạm và căn cứ xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp. Do đó, việc bỏ các tiêu chí hướng dẫn chi tiết tại Điều 12 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN và dẫn chiếu đến Điều 72, Điều 76 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP nhằm tránh trùng lặp, bảo đảm thống nhất với quy định của Chính phủ và thuận lợi trong áp dụng.
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	Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 19

	
	Điều 19. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
2. Hành vi chiếm hữu, sử dụng tên miền quy định tại Điểm a Khoản 16 Điều 14 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP:
a) Chủ thể có quyền kiến nghị xử lý hành vi chiếm hữu, sử dụng tên miền quy định tại Điểm a Khoản 16 Điều 14 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP là tổ chức, cá nhân bị thiệt hại hoặc có khả năng bị thiệt hại do hành vi vi phạm này gây ra. Trong đó, tên miền quy định tại Điểm a Khoản 16 Điều 14 của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP là tên miền thuộc quyền quản lý của Việt Nam (trừ tên miền đã được phân bổ thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng theo quy định của pháp luật về viễn thông);

b) Hành vi chiếm hữu, sử dụng tên miền bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu công nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Chiếm hữu, sử dụng tên miền có dãy ký tự trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng để giới thiệu sản phẩm, chào hàng, bán hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc có liên quan trên trang thông tin điện tử mà địa chỉ tên miền đó dẫn tới; gây nhầm lẫn để lợi dụng uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý đó nhằm thu lợi bất chính;













- Chiếm hữu, sử dụng tên miền có dãy ký tự trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng với dụng ý xấu khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
(i) Có căn cứ chứng minh tổ chức, cá nhân chiếm giữ, sử dụng tên miền nhằm bán lại, chuyển giao quyền đăng ký, sử dụng tên miền cho chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, cơ quan, tổ chức có quyền quản lý chỉ dẫn địa lý để thu lợi. Đồng thời, có căn cứ cho rằng, tại thời điểm đăng ký tên miền, tổ chức, cá nhân này biết hoặc có cơ sở để biết nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đó đã được bảo hộ tại Việt Nam;
(ii) Trang thông tin điện tử mà địa chỉ tên miền đó dẫn tới đăng tải các thông tin làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của chính nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam.
c) Kiến nghị xử lý hành vi chiếm hữu, sử dụng tên miền quy định tại Điểm a Khoản 16 Điều 14 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP phải được gửi kèm các thông tin, tài liệu sau:
- Đối với hành vi chiếm hữu, sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng để lợi dụng uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng nhằm thu lợi bất chính:
Thông tin, tài liệu chứng minh nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại được bảo hộ tại Việt Nam và nhãn hiệu, tên thương mại được sử dụng rộng rãi hoặc được người tiêu dùng Việt Nam trong lĩnh vực liên quan biết đến uy tín, danh tiếng hoặc chứng minh nhãn hiệu được coi là nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định tại Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ (ví dụ: thông tin về quảng cáo, tiếp thị, trưng bày triển lãm; doanh thu bán hàng; số lượng sản phẩm bán ra; hệ thống đại lý phân phối, liên doanh, liên kết; quy mô đầu tư; đánh giá của các cơ quan nhà nước, hiệp hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, phương tiện thông tin đại chúng, bình chọn của người tiêu dùng; hoạt động công ích, từ thiện hoặc thông tin khác thể hiện nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam hoặc chứng minh nhãn hiệu được coi là nhãn hiệu nổi tiếng); và
Thông tin, tài liệu chứng minh bên bị kiến nghị xử lý đã sử dụng tên miền trên mạng Internet để giới thiệu sản phẩm, chào hàng, bán hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc có liên quan trên trang thông tin điện tử mà địa chỉ tên miền đó dẫn tới; gây nhầm lẫn để lợi dụng uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam nhằm thu lợi bất chính (ví dụ: thông tin giới thiệu, chỉ dẫn hoặc thông tin khác khiến người tiêu dùng Việt Nam hiểu là đại lý, chi nhánh, đối tác, văn phòng đại diện tại Việt Nam);
- Đối với hành vi chiếm hữu, sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng với dụng ý xấu:
Thông tin, tài liệu chứng minh tổ chức, cá nhân chiếm giữ, sử dụng tên miền nhằm bán lại, chuyển giao quyền đăng ký, sử dụng tên miền cho chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, cơ quan, tổ chức có quyền quản lý chỉ dẫn địa lý để thu lợi và thông tin thể hiện tại thời điểm đăng ký tên miền, tổ chức, cá nhân này biết hoặc có cơ sở để biết nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam; hoặc thông tin thể hiện trang thông tin điện tử mà địa chỉ tên miền này dẫn tới đăng tải các thông tin làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam;
- Thông tin, tài liệu chứng minh bên bị kiến nghị xử lý không có quyền và lợi ích hợp pháp đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại đã được bảo hộ tại Việt Nam; thông tin chứng minh bên bị kiến nghị xử lý đã là thành viên, đối tác, đại lý với chủ thể quyền (nếu có).

	Điều 19. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
2. Hành vi chiếm hữu, sử dụng tên miền quy định tại Điểm a Khoản 16 Điều 14 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP:
“a) Chủ thể có quyền kiến nghị xử lý hành vi chiếm hữu, sử dụng tên miền quy định tại điểm a khoản 16 Điều 14 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP là tổ chức, cá nhân bị thiệt hại hoặc có khả năng bị thiệt hại do hành vi vi phạm này gây ra. Trong đó, tên miền quy định tại Điểm a Khoản 16 Điều 14 của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP là tên miền thuộc quyền quản lý của Việt Nam (trừ Quy định tại điểm này không áp dụng đối với tên miền đã được phân bổ thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng theo quy định của pháp luật về viễn thông;”
b) Hành vi chiếm hữu, sử dụng tên miền bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu công nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Chiếm hữu, sử dụng tên miền có dãy ký tự trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng để giới thiệu sản phẩm, chào hàng, bán hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc có liên quan trên trang thông tin điện tử mà địa chỉ tên miền đó dẫn tới; gây nhầm lẫn để lợi dụng uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý đó nhằm thu lợi bất chính;













- Chiếm hữu, sử dụng tên miền có dãy ký tự trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng với dụng ý xấu khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
(i) Có căn cứ chứng minh tổ chức, cá nhân chiếm giữ, sử dụng tên miền nhằm bán lại, chuyển giao quyền đăng ký, sử dụng tên miền cho chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, cơ quan, tổ chức có quyền quản lý chỉ dẫn địa lý để thu lợi. Đồng thời, có căn cứ cho rằng, tại thời điểm đăng ký tên miền, tổ chức, cá nhân này biết hoặc có cơ sở để biết nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đó đã được bảo hộ tại Việt Nam;
(ii) Trang thông tin điện tử mà địa chỉ tên miền đó dẫn tới đăng tải các thông tin làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của chính nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam.

c) Kiến nghị xử lý hành vi chiếm hữu, sử dụng tên miền quy định tại Đđiểm a Kkhoản 16 Điều 14 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP phải được gửi kèm các thông tin, tài liệu sau:
- Đối với hành vi chiếm hữu, sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng để lợi dụng uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng nhằm thu lợi bất chính:
Thông tin, tài liệu chứng minh nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại được bảo hộ tại Việt Nam và nhãn hiệu, tên thương mại được sử dụng rộng rãi hoặc được người tiêu dùng Việt Nam trong lĩnh vực liên quan biết đến uy tín, danh tiếng hoặc chứng minh nhãn hiệu được coi là nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định tại Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ (ví dụ: thông tin về quảng cáo, tiếp thị, trưng bày triển lãm; doanh thu bán hàng; số lượng sản phẩm bán ra; hệ thống đại lý phân phối, liên doanh, liên kết; quy mô đầu tư; đánh giá của các cơ quan nhà nước, hiệp hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, phương tiện thông tin đại chúng, bình chọn của người tiêu dùng; hoạt động công ích, từ thiện hoặc thông tin khác thể hiện nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam hoặc chứng minh nhãn hiệu được coi là nhãn hiệu nổi tiếng); và
Thông tin, tài liệu chứng minh bên bị kiến nghị xử lý đã sử dụng tên miền trên mạng Internet để giới thiệu sản phẩm, chào hàng, bán hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc có liên quan trên trang thông tin điện tử mà địa chỉ tên miền đó dẫn tới; gây nhầm lẫn để lợi dụng uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam nhằm thu lợi bất chính (ví dụ: thông tin giới thiệu, chỉ dẫn hoặc thông tin khác khiến người tiêu dùng Việt Nam hiểu là đại lý, chi nhánh, đối tác, văn phòng đại diện tại Việt Nam);


- Đối với hành vi chiếm hữu, sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng với dụng ý xấu:
Thông tin, tài liệu chứng minh tổ chức, cá nhân chiếm giữ, sử dụng tên miền nhằm bán lại, chuyển giao quyền đăng ký, sử dụng tên miền cho chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, cơ quan, tổ chức có quyền quản lý chỉ dẫn địa lý để thu lợi và thông tin thể hiện tại thời điểm đăng ký tên miền, tổ chức, cá nhân này biết hoặc có cơ sở để biết nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam; hoặc thông tin thể hiện trang thông tin điện tử mà địa chỉ tên miền này dẫn tới đăng tải các thông tin làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam;


- Thông tin, tài liệu chứng minh bên bị kiến nghị xử lý không có quyền và lợi ích hợp pháp đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại đã được bảo hộ tại Việt Nam; thông tin chứng minh bên bị kiến nghị xử lý đã là thành viên, đối tác, đại lý với chủ thể quyền (nếu có).
d) Đối với hành vi chiếm hữu, sử dụng tên miền quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính xem xét, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại điểm c khoản 18 Điều 14 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP, cụ thể như sau:
(i) Đối với tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” và tên miền quốc tế do Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam hoặc Tổ chức quản lý tên miền dùng chung cấp cao nhất mới (New gTLD Registry) tại Việt Nam quản lý, áp dụng một hoặc đồng thời các biện pháp buộc hoàn trả tên miền, ngăn chặn truy cập tên miền xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Việc thi hành biện pháp buộc hoàn trả tên miền được thực hiện theo khoản 3 Điều 31; việc thi hành biện pháp ngăn chặn truy cập tên miền và việc khôi phục truy cập tên miền được thực hiện theo khoản 3a Điều 31 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP;
(ii) Đối với tên miền quốc tế không thuộc trường hợp quy định tại tiết (i) điểm này, áp dụng biện pháp ngăn chặn truy cập tên miền xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Việc thi hành biện pháp ngăn chặn truy cập tên miền và việc khôi phục truy cập tên miền do doanh nghiệp viễn thông thực hiện theo khoản 3a Điều 31 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP.

đ) Trường hợp tổ chức, cá nhân không thực hiện việc hoàn trả tên miền quy định tại tiết (i) điểm d khoản này trong thời hạn quy định tại điểm a khoản 3 Điều 31 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP thì bị cưỡng chế buộc thu hồi tên miền. Việc thu hồi tên miền được thực hiện như sau:
(i) Đối với tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, Bộ Khoa học và Công nghệ (Trung tâm Internet Việt Nam) phối hợp với Nhà đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” thực hiện việc thu hồi tên miền theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 31 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP;
(ii) Đối với tên miền quốc tế thuộc trường hợp quy định tại tiết (i) điểm d khoản này, Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam, Tổ chức quản lý tên miền dùng chung cấp cao nhất mới (New gTLD Registry) tại Việt Nam thực hiện việc thu hồi tên miền theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 31 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP.”
	- Về việc sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 19:
Nghị định 186/2026/NĐ-CP đã thiết kế cơ chế xử lý đối với cả tên miền quốc gia “.vn” và tên miền quốc tế tại Việt Nam tại điểm a khoản 16 Điều 14 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP và trách nhiệm của Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam, Tổ chức quản lý tên miền dùng chung cấp cao nhất mới (New gTLD Registry) tại Việt Nam. Do đó, bỏ quy định giới hạn “tên miền thuộc quyền quản lý của Việt Nam” để tránh thu hẹp phạm vi áp dụng của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP; đồng thời giữ quy định loại trừ tên miền được phân bổ thông qua đấu giá quyền sử dụng theo pháp luật về viễn thông.




- Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 19 nhằm bảo đảm phù hợp với điểm d khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ về hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền, đồng thời làm rõ các trường hợp và dấu hiệu xác định hành vi chiếm hữu, sử dụng tên miền bị xử lý.
Theo đó, dự thảo cơ cấu lại quy định theo hướng phân định rõ hai trường hợp: (i) chiếm hữu, sử dụng tên miền có dãy ký tự trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng với dụng ý xấu; và (ii) chiếm hữu, sử dụng tên miền nhằm lợi dụng uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý tương ứng để thu lợi bất chính. Đối với trường hợp có dụng ý xấu, tiếp tục quy định các tình tiết cụ thể làm căn cứ nhận diện theo quy định hiện hành.
Việc bỏ cách quy định riêng về phương thức sử dụng tên miền như giới thiệu sản phẩm, chào hàng, bán hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh giới hạn việc xác định hành vi vào một phương thức sử dụng cụ thể, bảo đảm tập trung vào bản chất và mục đích của hành vi theo Luật Sở hữu trí tuệ. Nội dung sửa đổi không bổ sung hành vi vi phạm mới, mà nhằm làm rõ cấu trúc, dấu hiệu của hành vi và bảo đảm áp dụng thống nhất với Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định số 99/2013/NĐ-CP.

- Lý do: Chỉnh lý quy định về tài liệu, chứng cứ để phù hợp với nội dung sửa đổi tại điểm b khoản 2 Điều 19; bỏ việc giới hạn chứng cứ vào một số phương thức sử dụng tên miền cụ thể như giới thiệu sản phẩm, chào hàng, bán hàng hóa, dịch vụ, bảo đảm việc xác định hành vi tập trung vào bản chất lợi dụng uy tín, danh tiếng nhằm thu lợi bất chính.

















- Chỉnh lý điểm c khoản 2 Điều 19 tương ứng với nội dung sửa đổi tại điểm b, theo hướng bỏ việc giới hạn chứng cứ vào một số phương thức sử dụng tên miền cụ thể, bảo đảm việc xác định hành vi tập trung vào bản chất lợi dụng uy tín, danh tiếng nhằm thu lợi bất chính hoặc việc sử dụng tên miền với dụng ý xấu.












































































- Bổ sung điểm d khoản 2 Điều 19 nhằm làm rõ việc lựa chọn và thi hành biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi chiếm hữu, sử dụng tên miền trên cơ sở điểm c khoản 18 Điều 14, khoản 3 và khoản 3a Điều 31 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP sau khi được sửa đổi, bổ sung; đồng thời tiếp thu có chọn lọc các nội dung còn phù hợp của Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN. Quy định không xác lập biện pháp khắc phục hậu quả mới mà nhằm bảo đảm lựa chọn biện pháp phù hợp với từng loại tên miền và khả năng tổ chức thi hành trên thực tế.























- Bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 19 nhằm làm rõ cơ chế cưỡng chế buộc thu hồi tên miền khi tổ chức, cá nhân không thực hiện biện pháp buộc hoàn trả tên miền trong thời hạn quy định. Quy định kế thừa có chọn lọc cơ chế thu hồi tại Điều 7 và Điều 10 Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN, đồng thời dẫn chiếu trực tiếp đến khoản 3 Điều 31 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP đối với điều kiện, chủ thể và việc thực hiện thu hồi; không quy định lại thời hạn và nghiệp vụ kỹ thuật đã được pháp luật hiện hành điều chỉnh.
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	Bổ sung khoản 5 vào Điều 24

	
	Điều 24. Xem xét, xử lý Đơn yêu cầu xử lý xâm phạm trong xử phạt vi phạm hành chính
	Điều 24. Xem xét, xử lý Đơn yêu cầu xử lý xâm phạm trong xử phạt vi phạm hành chính
“5. Trường hợp thông tin, tài liệu, chứng cứ được cung cấp dưới dạng điện tử, việc cung cấp, thu thập, kiểm tra, xác minh và sử dụng được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và pháp luật về giao dịch điện tử.”
	Quy định này nhằm bảo đảm việc cung cấp, thu thập, kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu, chứng cứ điện tử trong quá trình giải quyết vụ việc được thực hiện thống nhất, phù hợp với phương thức cung cấp, trao đổi thông tin trong môi trường điện tử và quy định pháp luật hiện hành. Đây là quy định dẫn chiếu, không tạo ra chế độ chứng cứ mới ở cấp Thông tư.
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	Bổ sung Điều 24a

	
	
	“Điều 24a. Phối hợp trong xử lý vi phạm hành chính đối với tên miền
1. Việc áp dụng biện pháp tạm giữ tên miền được thực hiện như sau:
a) Trong quá trình xem xét áp dụng biện pháp tạm giữ tên miền theo quy định tại Điều 3a Nghị định số 99/2013/NĐ-CP, cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính có thể đề nghị Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Nhà đăng ký tên miền, Tổ chức quản lý tên miền dùng chung cấp cao nhất mới (New gTLD Registry) tại Việt Nam phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, ý kiến chuyên môn, giữ nguyên hiện trạng đăng ký, sử dụng tên miền theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
b) Văn bản đề nghị phối hợp quy định tại điểm a khoản này, tùy theo tính chất vụ việc và nội dung cần phối hợp, nêu các thông tin chủ yếu sau đây:
(i) Tên miền cần xem xét áp dụng biện pháp tạm giữ;
(ii) Thông tin về tổ chức, cá nhân đăng ký, sử dụng tên miền, nếu có;
(iii) Nội dung vụ việc, hành vi đang được xem xét, căn cứ đề nghị phối hợp và thông tin, tài liệu có liên quan;
(iv) Nội dung đề nghị phối hợp; trường hợp đề nghị giữ nguyên hiện trạng đăng ký, sử dụng tên miền thì phải xác định rõ yêu cầu này trong văn bản.
c) Trường hợp đề nghị VNNIC cung cấp thông tin hoặc cho ý kiến chuyên môn, trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, VNNIC có trách nhiệm cung cấp thông tin hoặc có ý kiến bằng văn bản về nội dung thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
Trường hợp thông tin, tài liệu được cung cấp chưa đủ để trả lời nội dung đề nghị, trong thời hạn 07 ngày, VNNIC thông báo bằng văn bản cho cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính và nêu rõ nội dung cần bổ sung, làm rõ. Đối với nội dung được bổ sung, làm rõ, thời hạn cung cấp thông tin hoặc có ý kiến được tính từ ngày VNNIC nhận được nội dung bổ sung, làm rõ.
d) Trường hợp văn bản đề nghị phối hợp có yêu cầu giữ nguyên hiện trạng đăng ký, sử dụng tên miền, VNNIC, Nhà đăng ký tên miền hoặc Tổ chức quản lý tên miền dùng chung cấp cao nhất mới (New gTLD Registry) tại Việt Nam có trách nhiệm, theo loại tên miền và phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện yêu cầu chậm nhất trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.
Việc giữ nguyên hiện trạng đăng ký, sử dụng tên miền và các thao tác kỹ thuật có liên quan được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet.
đ) Trường hợp người có thẩm quyền ban hành quyết định tạm giữ tên miền, cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính gửi quyết định cho VNNIC, Nhà đăng ký tên miền hoặc Tổ chức quản lý tên miền dùng chung cấp cao nhất mới (New gTLD Registry) tại Việt Nam có liên quan theo loại tên miền để phối hợp thực hiện theo Nghị định số 99/2013/NĐ-CP và pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet.
e) Khi không còn căn cứ hoặc không còn cần thiết phải duy trì việc tạm giữ tên miền, cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đã có yêu cầu tạm giữ phải gửi văn bản chấm dứt yêu cầu tạm giữ tên miền đến cơ quan, tổ chức đang thực hiện việc tạm giữ.
Trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày nhận được văn bản nêu trên, cơ quan, tổ chức đang thực hiện việc tạm giữ có trách nhiệm chấm dứt việc tạm giữ.
Trường hợp người có thẩm quyền ban hành quyết định tạm giữ tên miền thì việc giữ nguyên hiện trạng đăng ký, sử dụng tên miền chấm dứt khi quyết định tạm giữ tên miền được thực hiện; việc quản lý, xử lý tên miền tiếp theo được thực hiện theo quyết định tạm giữ và quy định của pháp luật có liên quan.
2. Việc phối hợp thi hành biện pháp buộc hoàn trả tên miền và quyết định buộc thu hồi tên miền được thực hiện như sau:
a) Trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả có nội dung buộc hoàn trả tên miền đối với tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” và tên miền quốc tế do Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam hoặc Tổ chức quản lý tên miền dùng chung cấp cao nhất mới (New gTLD Registry) tại Việt Nam quản lý, tổ chức, cá nhân vi phạm có trách nhiệm thực hiện việc hoàn trả tên miền theo quy định tại tiết (i) điểm d khoản 2 Điều 19 Thông tư này và pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet.
b) Sau khi hết thời hạn thực hiện biện pháp buộc hoàn trả tên miền quy định tại điểm a khoản 3 Điều 31 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm kiểm tra việc thực hiện biện pháp buộc hoàn trả tên miền.
Trường hợp cần thiết để xác định tình trạng thực hiện việc hoàn trả tên miền, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm có thể đề nghị Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Nhà đăng ký tên miền hoặc Tổ chức quản lý tên miền dùng chung cấp cao nhất mới (New gTLD Registry) tại Việt Nam có liên quan cung cấp thông tin, xác nhận tình trạng tên miền.
Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ quan, tổ chức được đề nghị có trách nhiệm cung cấp thông tin hoặc xác nhận tình trạng tên miền trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
c) Trường hợp qua kiểm tra theo điểm b khoản này xác định tổ chức, cá nhân vi phạm không thực hiện việc hoàn trả tên miền theo quy định tại điểm a khoản này thì bị cưỡng chế buộc thu hồi tên miền theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 19 Thông tư này.
d) Khi có quyết định cưỡng chế buộc thu hồi tên miền, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế gửi quyết định đến cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thu hồi tên miền theo điểm đ khoản 2 Điều 19 Thông tư này để thi hành theo quy định của pháp luật.
đ) Trường hợp phát sinh vướng mắc ảnh hưởng đến việc thi hành quyết định cưỡng chế buộc thu hồi tên miền, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thu hồi tên miền kịp thời thông báo cho cơ quan đã ban hành quyết định cưỡng chế để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.
3. Việc phối hợp thực hiện biện pháp ngăn chặn truy cập tên miền xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và khôi phục truy cập tên miền được thực hiện như sau:
a) Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính ban hành quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn truy cập tên miền xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định tại khoản 3a Điều 31 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP, cơ quan ban hành quyết định gửi quyết định cho doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm thực hiện việc ngăn chặn truy cập.
b) Khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định khôi phục truy cập tên miền, cơ quan ban hành quyết định gửi quyết định cho doanh nghiệp viễn thông đã thực hiện việc ngăn chặn truy cập để thực hiện việc khôi phục truy cập.
c) Trường hợp phát sinh vướng mắc ảnh hưởng đến việc thực hiện quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn truy cập hoặc quyết định khôi phục truy cập tên miền, doanh nghiệp viễn thông kịp thời thông báo cho cơ quan đã ban hành quyết định để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.
d) Việc ngăn chặn truy cập, khôi phục truy cập tên miền và báo cáo kết quả thực hiện được thực hiện theo quy định tại khoản 3a Điều 31 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.”
	Bổ sung Điều 24a nhằm quy định cơ chế phối hợp trong xử lý vi phạm hành chính đối với tên miền, trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc các nội dung còn phù hợp của Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN và cập nhật theo Nghị định số 99/2013/NĐ-CP sau khi được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 186/2026/NĐ-CP.
Khoản 1 quy định cơ chế phối hợp trong quá trình xem xét, áp dụng biện pháp tạm giữ tên miền, gồm việc cung cấp thông tin, tài liệu, cho ý kiến chuyên môn, giữ nguyên hiện trạng đăng ký, sử dụng tên miền và phối hợp thực hiện quyết định tạm giữ. Nội dung này kế thừa có chọn lọc cơ chế phối hợp tại Điều 11, Điều 12 và Điều 13 Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN, đồng thời cập nhật theo Điều 3a Nghị định số 99/2013/NĐ-CP. Thời hạn 07 ngày đối với việc VNNIC cung cấp thông tin hoặc có ý kiến chuyên môn được kế thừa từ cơ chế phối hợp hiện hành; thời hạn 01 ngày đối với yêu cầu giữ nguyên hiện trạng nhằm bảo đảm tính kịp thời trong thời gian xem xét áp dụng biện pháp tạm giữ. Các thao tác kỹ thuật có liên quan được thực hiện theo pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet.
Khoản 2 quy định cơ chế phối hợp trong thi hành biện pháp buộc hoàn trả tên miền và cưỡng chế buộc thu hồi tên miền, kế thừa có chọn lọc các nội dung còn phù hợp tại Điều 9, Điều 10 và Điều 12 đến Điều 14 Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN, đồng thời chỉnh lý phù hợp với khoản 3 Điều 31 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP. Dự thảo quy định việc kiểm tra tình trạng thực hiện biện pháp buộc hoàn trả, cung cấp thông tin hoặc xác nhận tình trạng tên miền, chuyển quyết định cưỡng chế buộc thu hồi tên miền và phối hợp xử lý vướng mắc trong quá trình thi hành. Thời hạn 03 ngày là thời hạn phối hợp cung cấp thông tin, xác nhận tình trạng tên miền, không làm thay đổi thời hạn thực hiện biện pháp buộc hoàn trả hoặc trình tự, thời hạn cưỡng chế theo Nghị định số 99/2013/NĐ-CP.
Khoản 3 quy định cơ chế phối hợp thực hiện biện pháp ngăn chặn truy cập tên miền xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và khôi phục truy cập tên miền trên cơ sở khoản 3a Điều 31 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP. Đây là nội dung chưa được quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN; trong đó doanh nghiệp viễn thông là chủ thể trực tiếp thực hiện việc ngăn chặn và khôi phục truy cập tên miền theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Dự thảo không quy định lại thời hạn, biện pháp kỹ thuật hoặc nghĩa vụ báo cáo đã được Nghị định số 99/2013/NĐ-CP và pháp luật có liên quan quy định.
Việc bổ sung Điều 24a nhằm làm rõ cơ chế phối hợp cần thiết trong tổ chức thực hiện các biện pháp liên quan đến tên miền, không làm phát sinh biện pháp xử lý, điều kiện áp dụng, thẩm quyền hoặc thủ tục hành chính mới; các nghiệp vụ kỹ thuật về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet được thực hiện theo pháp luật chuyên ngành.
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	Điều 2. Bãi bỏ Điều 22

	
	Điều 22. Ủy quyền yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Văn bản ủy quyền khi nộp kèm đơn yêu cầu phải đáp ứng Điều 23 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP và quy định riêng về bản sao, chỉ dẫn đến bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan đang lưu giữ bản gốc.
	Bãi bỏ Điều 22.
	Khoản 3 Điều 23 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP sau khi được Nghị định số 186/2026/NĐ-CP sửa đổi đã quy định trực tiếp về hình thức văn bản ủy quyền và việc sử dụng lại văn bản ủy quyền đã nộp trước tại cùng cơ quan. Giữ Điều 22 sẽ dẫn đến trùng lặp và có thể tạo thêm yêu cầu hình thức không cần thiết. Bãi bỏ để bảo đảm thống nhất với Nghị định
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	Điều 3. Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN

	
	Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ (toàn bộ văn bản, gồm 16 điều).
	“Bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.”
	Nghị định số 186/2026/NĐ-CP đã bãi bỏ khoản 2 và khoản 3 Điều 35 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP, trong đó khoản 3 trước đây là căn cứ giao Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền. Đồng thời, Nghị định số 99/2013/NĐ-CP hiện đã quy định trực tiếp các biện pháp hoàn trả, thu hồi và ngăn chặn truy cập tên miền. Các nội dung còn phù hợp của Thông tư liên tịch được tiếp thu có chọn lọc tại Thông tư mới; không tiếp tục duy trì cơ chế riêng chỉ áp dụng cho tên miền “.vn”.
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	Điều 4. Hiệu lực thi hành

	
	Điều khoản thi hành của Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN và các quy định về văn bản bị thay thế, bãi bỏ theo các văn bản sửa đổi trước đây.
	“Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 2026./.”
	Xác định rõ thời điểm áp dụng, phạm vi bãi bỏ và bảo đảm tính minh bạch của hệ thống pháp luật. Việc bãi bỏ Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN phải được thể hiện rõ trong văn bản sửa đổi, bổ sung theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời rà soát thẩm quyền và hình thức xử lý hiệu lực của văn bản liên tịch trong hồ sơ trình thẩm định.




PHẦN II: BẢNG RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN (TTLT số 14/2016)
	TTLT SỐ 14/2016
	Quy định hiện hành của Thông tư 11/2015/TT-BKHCN, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 06/2024
	Quy định tương ứng trong dự thảo
	Kết quả rà soát và giải trình

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi thông tin tên miền, trả lại tên miền và thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.
	Điều 1 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN quy định phạm vi điều chỉnh là hướng dẫn thi hành Nghị định số 99/2013/NĐ-CP. Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN hiện hành không thiết kế một quy trình riêng về xử lý tên miền như TTLT số 14/2016.
	Khoản 1 Điều 1 dự thảo cập nhật Nghị định số 186/2026/NĐ-CP. Điều 19 được sửa đổi, bổ sung để làm rõ hành vi, lựa chọn biện pháp khắc phục hậu quả theo loại tên miền và cơ chế cưỡng chế buộc thu hồi tên miền; Điều 24a quy định cơ chế phối hợp trong tạm giữ, hoàn trả, cưỡng chế thu hồi, ngăn chặn và khôi phục truy cập tên miền.
	Kế thừa có chọn lọc. Không duy trì Thông tư liên tịch số 14/2016 như một trình tự, thủ tục riêng về xử lý tên miền. Các nội dung còn cần thiết được tích hợp vào Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN theo hướng làm rõ hành vi, lựa chọn biện pháp và cơ chế phối hợp thi hành, không quy định lại các nghiệp vụ quản lý, sử dụng tài nguyên Internet.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư liên tịch này được áp dụng đối với:
1. Tổ chức, cá nhân đăng ký và sử dụng tên miền “.vn” (sau đây được gọi tắt là chủ thể sử dụng tên miền “.vn”) có hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.
2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng tên miền “.vn”.
3. Cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính (sau đây gọi tắt là cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm); người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
4. Cơ quan quản lý tên miền “.vn” (Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông); Nhà đăng ký tên miền “.vn”.
	Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN đã xác định các nhóm chủ thể thuộc phạm vi áp dụng. Điều 4 quy định việc xem xét áp dụng biện pháp tạm giữ tên miền; trách nhiệm phối hợp của VNNIC, nhà đăng ký và New gTLD Registry được xác lập tại Nghị định số 99/2013/NĐ-CP sau sửa đổi.
	Điểm d, điểm đ khoản 2 Điều 19 và Điều 24a xác định chủ thể có liên quan theo từng biện pháp và từng giai đoạn xử lý, gồm VNNIC, nhà đăng ký tên miền, New gTLD Registry tại Việt Nam và doanh nghiệp viễn thông.
	Không cần kế thừa Điều 2 TTLT số 14/2016 thành một điều riêng. Các chủ thể được xác định theo chức năng, nhiệm vụ tại Nghị định số 99/2013/NĐ-CP, Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN và pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet; không tiếp tục giới hạn cơ chế xử lý ở tên miền “.vn”.

	Điều 3. Giải thích từ ngữ: 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Thay đổi thông tin tên miền “.vn”: Là việc loại bỏ yếu tố vi phạm, thông tin vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ đăng tải trên trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền.
2. Trả lại tên miền ".vn": Là việc chủ thể tên miền thực hiện việc hoàn trả tên miền ".vn" cho cơ quan quản lý tên miền theo trình tự, thủ tục hoàn trả tên miền quy định tại Điều 10 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
3. Thu hồi tên miền ".vn": Là việc xóa bỏ, tịch thu tên miền ".vn" trên hệ thống máy chủ tên miền quốc gia.
	Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN không có điều riêng giải thích các thuật ngữ này; Điều 4 có quy định về tạm giữ tên miền trong xử lý vi phạm hành chính.
	Dự thảo sử dụng các thuật ngữ “tạm giữ tên miền”, “hoàn trả tên miền”, “thu hồi tên miền”, “ngăn chặn truy cập tên miền” nhưng không bổ sung điều giải thích từ ngữ.
	Không kế thừa. Không cần đưa lại các định nghĩa kỹ thuật của TTLT số 14/2016 vì tên gọi, cơ chế và nghiệp vụ liên quan đã được điều chỉnh bởi Nghị định số 99/2013/NĐ-CP và pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet.

	Điều 4. Nguyên tắc chung
1. Việc xác định hành vi đăng ký và sử dụng tên miền “.vn” vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ và áp dụng biện pháp buộc thay đổi thông tin tên miền, buộc trả lại tên miền, thu hồi tên miền “.vn” được thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, công nghệ thông tin, viễn thông, do cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hoặc người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ kết luận hoặc quyết định.
2. Biện pháp buộc thay đổi thông tin tên miền, buộc trả lại tên miền, thu hồi tên miền “.vn” vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ được xem xét, áp dụng trong trường hợp sau:
a) Tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với đối tượng sở hữu trí tuệ đang được bảo hộ và nội dung đăng tải trên trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.
b) Tên miền được sử dụng để đăng tải các nội dung thông tin vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.
	Điều 4 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN quy định tài liệu, chứng cứ phục vụ việc xem xét áp dụng biện pháp tạm giữ tên miền và dẫn chiếu đến điểm c khoản 2 Điều 19. Điều 10, Điều 19, Điều 23 và Điều 24 điều chỉnh việc xác định hành vi trên Internet, hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền, đơn yêu cầu và việc xem xét, xử lý đơn.
	Điều 10 dự thảo dẫn chiếu việc xác định hành vi xâm phạm trên Internet theo Điều 72 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP. Khoản 2 Điều 19 được chỉnh lý để phù hợp với Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ; bổ sung điểm d và điểm đ khoản 2 về lựa chọn biện pháp khắc phục hậu quả và cưỡng chế buộc thu hồi tên miền. Điều 4 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN được sửa đổi để làm rõ phạm vi tên miền trong việc xem xét áp dụng biện pháp tạm giữ; Điều 24a quy định cơ chế phối hợp thi hành.
	Kế thừa có chọn lọc, không kế thừa nguyên văn. Không duy trì một hệ thống tiêu chí riêng nếu Luật Sở hữu trí tuệ, Nghị định số 99/2013/NĐ-CP và Nghị định số 65/2023/NĐ-CP đã điều chỉnh trực tiếp.
Điều 4 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN được sửa đổi để làm rõ phạm vi tên miền trong việc xem xét áp dụng biện pháp tạm giữ; căn cứ, điều kiện áp dụng biện pháp và trách nhiệm phối hợp tiếp tục thực hiện theo Nghị định số 99/2013/NĐ-CP, Điều 19 và Điều 24a của dự thảo.

	Điều 5. Biện pháp khắc phục hậu quả buộc thay đổi thông tin tên miền “.vn”
Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc thay đổi thông tin tên miền trong trường hợp trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền có đăng tải các thông tin vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ như thông tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, chào hàng, bán hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc có liên quan, làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng hoặc vật chất đối với chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ.
	Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN hiện hành không duy trì “thay đổi thông tin tên miền” như một biện pháp độc lập.
	Dự thảo không quy định biện pháp “thay đổi thông tin tên miền”; tập trung vào tạm giữ, hoàn trả, thu hồi, ngăn chặn và khôi phục truy cập tên miền.
	Không kế thừa 
- Cơ chế “buộc thay đổi thông tin tên miền” đã được loại khỏi Nghị định số 99/2013/NĐ-CP từ Nghị định 46/2024/NĐ-CP.

	Điều 6. Biện pháp khắc phục hậu quả buộc trả lại tên miền “.vn”
Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính áp dụng biện pháp buộc trả lại tên miền “.vn” trong trường hợp chủ thể sử dụng tên miền “.vn” thực hiện hành vi vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ, đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:
1. Tên miền “.vn” trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ mà chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý là người có quyền hoặc lợi ích hợp pháp.
2. Chủ thể sử dụng tên miền “.vn” không có quyền và lợi ích hợp pháp đối với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ.
3. Nội dung trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền “.vn” có chứa các thông tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, chào bán hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc có liên quan, làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng hoặc vật chất đối với chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý; hoặc chứa các thông tin bôi nhọ, nói xấu sản phẩm, hàng hóa; dịch vụ tương ứng của chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý.
	Điều 19 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN quy định hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến chiếm hữu, sử dụng tên miền; Điều 24 quy định việc xem xét, xử lý đơn yêu cầu xử lý xâm phạm.
	Dự thảo sửa điểm a, điểm b và chỉnh lý điểm c khoản 2 Điều 19; bổ sung điểm d khoản 2 để làm rõ việc lựa chọn biện pháp khắc phục hậu quả theo loại tên miền và khả năng tổ chức thi hành. Khoản 2 Điều 24a quy định cơ chế phối hợp thi hành biện pháp buộc hoàn trả tên miền.
	Kế thừa có chọn lọc. Không duy trì điều kiện cũ gắn bắt buộc việc lợi dụng uy tín, danh tiếng với một số phương thức sử dụng website cụ thể; việc xác định hành vi được thực hiện theo Luật Sở hữu trí tuệ, Nghị định số 99/2013/NĐ-CP và khoản 2 Điều 19. Đối với tên miền có cơ chế quản lý, thu hồi tại Việt Nam, áp dụng biện pháp buộc hoàn trả và có thể áp dụng thêm biện pháp ngăn chặn truy cập khi cần thiết; đối với tên miền quốc tế còn lại, áp dụng biện pháp ngăn chặn truy cập.

	Điều 7. Biện pháp thu hồi tên miền “.vn”
1. Cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm áp dụng biện pháp thu hồi tên miền “.vn” trong các trường hợp sau đây:
a) Chủ thể sử dụng tên miền “.vn” vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là thay đổi thông tin tên miền “.vn” hoặc trả lại tên miền “.vn” theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành.
b) Chủ thể sử dụng tên miền “.vn” không thực hiện việc ngăn chặn, loại bỏ thông tin vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ trên trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền ".vn" theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Việc áp dụng biện pháp thu hồi tên miền “.vn” và yêu cầu cơ quan quản lý tên miền thực hiện các nghiệp vụ kỹ thuật liên quan đến tên miền “.vn” trên hệ thống máy chủ tên miền quốc gia được nêu rõ trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
	Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN hiện hành không có một quy trình riêng về cưỡng chế thu hồi tên miền.
	Điểm đ khoản 2 Điều 19 quy định trường hợp phát sinh cưỡng chế buộc thu hồi tên miền khi tổ chức, cá nhân không thực hiện việc hoàn trả theo tiết (i) điểm d khoản 2 Điều 19. Khoản 2 Điều 24a quy định việc kiểm tra chấp hành, cung cấp thông tin, xác nhận tình trạng tên miền, chuyển quyết định cưỡng chế và phối hợp thi hành.
	Kế thừa và cập nhật theo Nghị định số 99/2013/NĐ-CP sau khi được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 186/2026/NĐ-CP. Cưỡng chế buộc thu hồi tên miền được xác định là cơ chế bảo đảm thi hành biện pháp buộc hoàn trả, không phải là một biện pháp khắc phục hậu quả độc lập. Không kế thừa trường hợp thu hồi do không loại bỏ nội dung vi phạm do hành vi này đã bị bãi bỏ theo quy định của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP.

	Điều 8. Trình tự, thủ tục thay đổi thông tin tên miền “.vn”
1. Trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thay đổi thông tin tên miền “.vn”, thì cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho các bên liên quan và cơ quan quản lý tên miền, nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền để biết và phối hợp.
2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành, chủ thể sử dụng tên miền “.vn” vi phạm có trách nhiệm loại bỏ nội dung thông tin vi phạm đăng tải trên trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền và có văn bản báo cáo với người ra quyết định xử phạt, cơ quan quản lý tên miền “.vn” và nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền.
	Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN không có quy trình riêng về “thay đổi thông tin tên miền”.
	Không có quy định tương ứng riêng trong dự thảo.
	Không kế thừa. Biện pháp “thay đổi thông tin tên miền” không còn là biện pháp độc lập trong cơ chế hiện hành; không cần duy trì trình tự riêng.

	Điều 9. Trình tự, thủ tục trả lại tên miền “.vn”
1. Trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc trả lại tên miền “.vn” thì cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho các bên liên quan và cơ quan quản lý tên miền “.vn”, nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền để biết và phối hợp.
2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành, chủ thể sử dụng tên miền “.vn” phải thực hiện thủ tục trả lại tên miền “.vn” tại nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền. Trình tự, thủ tục trả lại tên miền được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày chủ thể sử dụng tên miền “.vn” vi phạm thực hiện xong thủ tục trả lại tên miền, nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền có trách nhiệm gửi văn bản thông báo tới người ra quyết định xử phạt, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm và cơ quan quản lý tên miền “.vn” về việc trả lại tên miền.
	Nghị định số 99/2013/NĐ-CP sau khi được sửa đổi bởi Nghị định số 186/2026/NĐ-CP đã quy định trực tiếp trách nhiệm và thời hạn thực hiện biện pháp buộc hoàn trả tên miền; Điều 24 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN điều chỉnh việc xem xét, xử lý đơn.
	Tiết (i) điểm d khoản 2 Điều 19 xác định nhóm tên miền áp dụng biện pháp buộc hoàn trả và dẫn chiếu cơ chế thi hành theo khoản 3 Điều 31 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP. Điểm a và b khoản 2 Điều 24a quy định trách nhiệm thực hiện, việc kiểm tra và đề nghị cung cấp thông tin, xác nhận tình trạng tên miền khi cần thiết.
	Kế thừa có chọn lọc. Không lặp lại thời hạn 30 ngày và các nghĩa vụ báo cáo đã được Nghị định quy định trực tiếp; chỉ duy trì cơ chế kiểm tra và phối hợp cung cấp thông tin, xác nhận tình trạng để làm căn cứ thực hiện bước xử lý tiếp theo.

	Điều 10. Trình tự, thủ tục thu hồi tên miền “.vn”
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn thi hành biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư này, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm gửi văn bản yêu cầu cơ quan quản lý tên miền “.vn” thu hồi tên miền “.vn” đã nêu trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
2. Đối với các trường hợp phải thu hồi tên miền theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư này, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm gửi văn bản yêu cầu cơ quan quản lý tên miền “.vn” thu hồi (tịch thu) tên miền “.vn” đã nêu trong quyết định, xử phạt vi phạm hành chính.
3. Khi nhận được văn bản yêu cầu thu hồi tên miền của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm, cơ quan quản lý tên miền “.vn” thực hiện các nghiệp vụ kỹ thuật liên quan đến tên miền “.vn” trên hệ thống máy chủ tên miền quốc gia để thu hồi tên miền trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản và gửi văn bản thông báo kết quả cho cơ quan xử lý vi phạm hành chính và nhà đăng ký tên miền “.vn” có liên quan.
	Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN hiện hành không có quy trình riêng tương ứng.
	Điểm đ khoản 2 Điều 19 quy định việc cưỡng chế buộc thu hồi tên miền và xác định chủ thể thực hiện thu hồi theo từng loại tên miền. Điểm c đến đ khoản 2 Điều 24a quy định việc chuyển sang cưỡng chế, gửi quyết định đến cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thu hồi và phối hợp xử lý vướng mắc trong quá trình thi hành.
	Kế thừa có chọn lọc, không kế thừa các thời hạn kỹ thuật cũ. Việc thu hồi, thông báo, báo cáo kết quả và các thao tác kỹ thuật thực hiện trực tiếp theo khoản 3 Điều 31 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP và pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet; Thông tư chỉ giữ các nội dung phối hợp cần thiết để tổ chức thi hành.

	Điều 11. Phối hợp xử lý vi phạm
Trong quá trình xử lý vi phạm, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm xem xét, gửi văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông (cơ quan quản lý tên miền “.vn”) phối hợp, cho ý kiến chuyên môn trước khi người có thẩm quyền xử phạt ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính có áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả buộc thay đổi thông tin tên miền hoặc buộc trả lại tên miền ".vn". Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính ra quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
	Điều 23-24 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN quy định về xác minh, thu thập tài liệu và xử lý đơn; Điều 4 quy định việc xem xét áp dụng tạm giữ tên miền.
	Khoản 1 Điều 24a quy định cơ quan, người có thẩm quyền có thể đề nghị VNNIC, nhà đăng ký tên miền và New gTLD Registry tại Việt Nam phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, cho ý kiến chuyên môn và giữ nguyên hiện trạng đăng ký, sử dụng tên miền trong quá trình xem xét áp dụng biện pháp tạm giữ.
	Kế thừa có chọn lọc về cơ chế phối hợp, đồng thời cập nhật chủ thể và căn cứ pháp lý. Căn cứ trực tiếp đối với biện pháp tạm giữ tên miền là Điều 3a Nghị định số 99/2013/NĐ-CP. Thời hạn 07 ngày chỉ áp dụng cho việc VNNIC cung cấp thông tin hoặc ý kiến chuyên môn, không phải điều kiện hoặc thời hạn áp dụng biện pháp tạm giữ.

	Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan quản lý tên miền “.vn”
1. Có ý kiến bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu đề nghị phối hợp của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 11 Thông tư này.
2. Triển khai các nghiệp vụ kỹ thuật liên quan đến tên miền “.vn” để thực hiện việc thu hồi tên miền theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.
3. Gửi văn bản thông báo cho nhà đăng ký đang "quản lý tên miền để thực hiện nghiệp vụ thu hồi tên miền ".vn" trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ.
	Điều 4 quy định việc xem xét áp dụng tạm giữ tên miền; Điều 23-24 quy định xác minh, xử lý đơn. Pháp luật về tài nguyên Internet điều chỉnh nghiệp vụ kỹ thuật.
	Khoản 1 và 2 Điều 24a phân định trách nhiệm phối hợp của VNNIC, nhà đăng ký tên miền và New gTLD Registry tại Việt Nam theo từng giai đoạn; các thao tác kỹ thuật được thực hiện theo pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet.
	Kế thừa có chọn lọc. Chuyển từ mô hình VNNIC là đầu mối duy nhất sang phân định trách nhiệm theo loại tên miền, biện pháp và chức năng của từng chủ thể; không quy định lại các thao tác kỹ thuật.

	Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm
1. Phối hợp, gửi văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông (cơ quan quản lý tên miền “.vn”) cho ý kiến chuyên môn theo quy định tại Điều 11 Thông tư này.
2. Gửi văn bản yêu cầu cơ quan quản lý tên miền “.vn” thực hiện các biện pháp thi hành quyết định xử phạt hành chính đối với các nội dung liên quan đến tên miền “.vn” theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.
	Điều 23-24 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN quy định trách nhiệm xác minh, xử lý đơn; Điều 4 quy định việc xem xét áp dụng tạm giữ tên miền.
	Khoản 1 Điều 24a quy định việc gửi văn bản đề nghị phối hợp và quyết định tạm giữ đến các chủ thể quản lý, đăng ký tên miền; Khoản 2 Điều 24a quy định việc chuyển quyết định cưỡng chế và phối hợp thi hành; Khoản 3 Điều 24a quy định việc gửi quyết định ngăn chặn, khôi phục truy cập tên miền cho doanh nghiệp viễn thông.
	Kế thừa về cơ chế phối hợp nhưng không duy trì một “trình tự, thủ tục” riêng. Nội dung tích hợp chỉ xác định cơ chế phối hợp, đầu mối và trách nhiệm cần thiết để tổ chức thi hành quyết định.

	Điều 14. Trách nhiệm của nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền
1. Gửi thông báo thu hồi tên miền cho chủ thể sử dụng tên miền “.vn” vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ về việc thu hồi tên miền “.vn” trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của cơ quan quản lý tên miền “.vn” về việc thu hồi tên miền.
2. Thực hiện nghiệp vụ thu hồi tên miền “.vn” và gửi văn bản báo cáo cho cơ quan quản lý tên miền “.vn” trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi hoàn tất việc thu hồi tên miền.
	Nghị định số 99/2013/NĐ-CP sau Nghị định 186 và pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet đã quy định trực tiếp trách nhiệm của VNNIC, nhà đăng ký và New gTLD Registry trong thu hồi tên miền.
	Điểm đ khoản 2 Điều 19 xác định chủ thể thực hiện thu hồi tên miền theo từng loại tên miền. Khoản 2 Điều 24a quy định việc gửi quyết định cưỡng chế đến cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thu hồi và cơ chế phối hợp xử lý vướng mắc; nghĩa vụ thông báo việc thu hồi, báo cáo kết quả và thao tác kỹ thuật thực hiện trực tiếp theo khoản 3 Điều 31 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP và pháp luật chuyên ngành.
	Kế thừa có chọn lọc. Không lặp lại trách nhiệm, thời hạn báo cáo và thao tác kỹ thuật đã được Nghị định số 99/2013/NĐ-CP hoặc pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet quy định; chỉ giữ cơ chế phối hợp cần thiết.

	Điều 15. Hiệu lực thi hành TTLT số 14/2016.
	Không có quy định tương ứng trong Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN.
	Điều 4 dự thảo quy định hiệu lực của Thông tư sửa đổi.
	Không kế thừa. Đây là điều khoản thi hành của văn bản cũ; khi bãi bỏ TTLT số 14/2016 thì không cần chuyển nội dung.

	Điều 16. Tổ chức thực hiện
1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
2. Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ cho Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông và Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố để triển khai thực hiện Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Bộ, các địa phương phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, giải quyết./.
	Điều 32 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN hiện quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện và phản ánh khó khăn, vướng mắc. Thông tư 06/2024 sửa đổi Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN, quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện được thể hiện tại điều khoản tương ứng của văn bản sửa đổi.
	Dự thảo không cần quy định lại toàn bộ nội dung Điều 16 TTLT số 14/2016; thực hiện theo điều khoản trách nhiệm tổ chức thực hiện và quy định chung của Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN.
	Không kế thừa thành điều riêng. Nội dung về trách nhiệm tổ chức thực hiện đã có trong Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN sửa đổi. Không cần duy trì cơ chế “Thanh tra hai Bộ” của TTLT số 14/2016 vì cơ cấu tổ chức, chức năng quản lý nhà nước đã thay đổi.



